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Bản án số: 289/2017/HSPT    

Ngày: 28/9/2017     

NHÂN DANH 

 ƯỚ        Ò                            
 

 Ò                          ÁP 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n Th  Mai 

Các Thẩm phán:                         Ông S  Danh Đạt 

                                                    B  N u  n Huỳnh Th  Hươn  Thủ  

Thư ký Tòa án  hi biên bản phiên tòa:  n   hạm   n Tu n Em – Thư ký 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồn  Tháp. 

Ðại diện  iện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồn  Tháp tham  ia phiên tòa: Bà 

Trần Huỳnh Bích  hượn  - Kiểm sát viên.  

Ngày 28 tháng 9 n m 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồn  Tháp xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 252/2017/HSPT ngày 11 tháng 9 n m 2017 

đối với b  cáo N u  n Ho n  S,    To n T. 

Do có khán  cáo của các b  cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 

26/2017/HSST ngày 03 tháng 8 n m 2017 của Tòa án nhân dân hu ện C. 

B  cáo có kháng cáo: 

1.                

- Tên  ọi khác: Tý B; 

- Sinh n m 1990; 

- HKTT v  ch  ở:  p Bình H, xã M  H1, hu ện C, tỉnh Đồn  Tháp; 

- Quốc t ch:  iệt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

- N hề n hiệp: L m thuê; 

- Trình độ học v n: 6/12; 

- Con ông N u  n   n H2, sinh n m 1968 v  con b  Trần Th  H3, sinh 

n m 1969; 

-  ợ tên: Trần Th  Kim T1, sinh n m 1990 (chết); 

- Tiền án: Khôn ; 
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- Tiền sự: Có 02 tiền sự. 

+ N    22/10/2016 b  Côn  an hu ện C xử phạt 8.000.000 đồn  về h nh 

vi  â  thươn  tích và hủ  hoại t i sản của n ười khác; 

+ N    09/11/2016 b  Côn  an hu ện C xử phạt 2.500.000 đồn  về h nh 

vi  â  thươn  tích cho n ười khác; 

- Tạm  iữ: N    06/02/2017;  

- Tạm  iam: Ngày 15/02/2017; 

- B  cáo đan  b  tạm  iam tại Trại tạm  iam Côn  an tỉnh Đồn  Tháp (có 

mặt tại phiên tòa). 

             

- Tên  ọi khác: C1; 

- Sinh n m: 1994; 

- HKTT v  ch  ở: Tổ 33, khóm A,  hườn  B, th nh phố C2, tỉnh Đồn  Tháp; 

- Quốc t ch:  iệt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

- N hề n hiệp: L m thuê; 

- Trình độ học v n: 6/12; 

- Con ôn       n T2, sinh n m 1952 v  con b  Đinh Th  M  L, sinh n m 1958;  

- Tiền án: Khôn ; 

- Tiền sự: Có 01 tiền sự: Ngày 27/11/2013, b  Chủ t ch Ủ  ban nhân dân 

tỉnh Đồn  Tháp áp dụn  biện pháp đưa v o Cơ sở  iáo dục 18 thán  tại Cơ sở 

 iáo dục Bến Giá (tỉnh Tr   inh) về h nh vi trộm cắp t i sản, ch p h nh xong 

ngày 31/3/2015; 

- Qu ết đ nh tru  nã: N    24/4/2017; 

- Bắt tru  nã v  tạm  iữ: Ngày 02/5/2017; 

- Tạm  iam: N    05/5/2017;  

- B  cáo đan  b  tạm  iam tại Trại tạm  iam Côn  an tỉnh Đồn  Tháp (có 

mặt tại phiên tòa). 

Ngoài ra, trong vụ  n c n có ng  i    h i  ng  i có qu  n   i  ngh   vụ  i n 

quan không  h ng c o và Viện  iểm s t  hông  h ng ngh . 

N       : 

 h o c o tr ng c   Viện  iểm s t nh n   n hu ện   và   n  n h nh s  s  

thẩm c        n nh n   n hu ện   th  nội  ung vụ  n đ  c tóm t t nh  s u: 
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  o khoản  20  iờ 30 phút n    05/02/2017, N u  n Ho n  S, N u  n 

Thành Chí L1, Võ Toàn T, Lươn  T n T3, Đ  Th  M  L2 có tổ chức uốn  rượu 

tại nh  em của S tại  p Bình H, xã M  H2, hu ện C. Tron  lúc uốn  rượu, S nói 

Trần Quốc T4 thiếu tiền S nhưn  hứa hẹn nhiều lần mà khôn  trả nên S rủ mọi 

n ười tìm T4 đòi tiền. Đến khoản  21  iờ cùn  n   , nhóm của S tìm  ặp T4 

đan  điều khiển xe mô tô hiệu Sirius m u đen, biển số 66F1-357.65 trên đườn  

Quốc lộ 30 thuộc   p 2, xã B1, hu ện C, tỉnh Đồn  Tháp. Cả nhóm đuổi theo v  

chặn xe T4 lại. Tại đâ , S cự cãi việc T4 khôn  trả tiền v  S  ỡ l   nón bảo 

hiểm m u trắn  của L1 đan  đội trên đầu đánh 2 đến 3 cái v o n ười T4 còn L1 

và T thì dùn  ta  v  chân đánh nhiều cái v o lưn  T4 nhưn  khôn   â  thươn  

tích. 
 

Sau khi đánh T4 xong, S kêu L1 và T bắt T4 chở về nh  S ở  p Bình H, xã 

M  H1, hu ện C  iữ T4 để chở S về. Lúc n  , L1 lên xe mô tô hiệu Yamaha 

Exciter biển số 66F1-283.42 để điều khiển, T đi sau nắm ta  bắt dẫn đưa T4 lên 

xe n ồi  iữa, T n ồi sau ôm T4 cho L1 chở về nh  S đón  cửa lại  iữ T4 tại đâ . 

Khoản  15 phút sau, S về nh  và tiếp tục cự cãi với T4 về số tiền T4 nợ S. 

Tron  lúc cự cãi, S dùn  01 vỏ chai bia S i Gòn đỏ đánh v o đầu T4 02 cái (do 

T4 đội nón kết nên khôn  để lại thươn  tích) v  dùn  01 vỏ chai bia S i Gòn đỏ 

khác ném v o n ười T4. Tiếp đó, S l   01 con dao  ếm cán    loại dao l m cá 

dài 20,7cm, chém T4 thì T4 đưa ta  trái lên đỡ nên trún  v o cổ tay và các ngón 

ta   â  thươn  tích. Gâ  thươn  tích cho T4 xon , do có nhiều n ười bạn của 

T4 đến đứn  bên n o i  êu cầu S thả T4 ra nên S kêu T và L1 tiếp tục chở T4 

đến nh  trọ T5 thuộc  hườn  M   , th nh phố C2 thuê phòn  trọ số 419 v   iữ 

T4 tại đâ  chờ S đến. Đến khoản  00  iờ 30 phút n    06/02/2017, S cùn  bạn 

là L2, T3, N u  n Trun    lên đến nh  trọ T5. Tại đâ , Quốc T4 nhiều lần xin 

về nhưn  S không cho m  dùn  chân đạp T4 01 cái v o lưn  nên T4 sợ khôn  

xin về v  n ủ lại đâ . Đến khoản  10  iờ n    06/02/2017, S mới thả cho T4 về 

nhà. T4 được  ia đình đưa đến điều tr  tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồn  Tháp v  

trình báo sự việc Cơ quan Côn  an hu ện C  êu cầu xử lý. 

Tan  vật thu  iữ: 01 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 66F1-283.42; 

01 con dao lưỡi bằn  sắt d i 12cm, cán    d i 8,7cm, nơi rộn  nh t của lưỡi dao 

3cm; 01 t m lót cao su nón bảo hiểm m u đen; 01 chiếc nón bảo hiểm m u 

trắn ; 01 vỏ chai bia S i Gòn đỏ đã vỡ. 

Tại biên bản kết luận  iám đ nh pháp   về thươn  tích số 30 n    

16/02/2017 của Trun  tâm pháp   tỉnh Đồn  Tháp đã  iám đ nh thươn  tích đối 

với Trần Quốc T4 kết luận như sau: 
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-  ết xâ  xát da đốt 2 n ón III b n ta  trái l nh khôn  để lại di chứn  

khôn  cho tỷ lệ phần tr m. 

- Sẹo vết thươn  phần mềm đốt xa n ón I  b n ta  trái l nh (TLTT: 01%). 

- Sẹo vết thươn  phần mềm mặt n o i c  ta  trái l nh (TLTT: 02%). 

- Tổn thươn  do vật có cạnh sắc  â  ra v  khôn   â  cố tật về sau. 

Kết luận tỉ lệ thươn  tật l  03% tại thời điểm  iám đ nh. 

Ngày 06/5/2017, b  N u  n Th  H3 l  mẹ của N u  n Ho n  S đã thỏa 

thuận bồi thườn  trách nhiệm dân sự cho Trần Quốc T4 số tiền l  40.000.000 

đồn . Hiện na , T4 không còn  êu cầu  ì thêm về trách nhiệm dân sự. Riên  

phần hình sự T4  êu cầu xử lý theo qu  đ nh của pháp luật. 

Đối với xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 66F1-283.43 l  của ch  

N u  n Th  Cẩm T6 l  ch  của N u  n Th nh Chí L1 đứn  tên chủ sở hữu. Hiện 

nay, ch   N u  n Th  Cẩm T6 đã đi xu t khẩu lao độn  nên  iao xe lại cho anh 

N u  n Th nh Trườn  S1 l  anh của L1 quản lý xử dụn .   o n    05/02/2017, 

L1 sử dụn  xe thực hiện h nh vi phạm tội anh N u  n Th nh Trườn  S1 không 

biết. Do đó, n    04/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Côn  an hu ện C đã trao 

trả xe mô tô Yamaha Exciter biển số 66F1-283.43 cho N u  n Th nh Trườn  S1. 

Đối với cái nón bảo hiểm m u trắn , S l   của L1 dùn  để đánh T4, hiện na  L1 

khôn   êu cầu bồi thườn  v  khôn   êu cầu nhận lại. 

Đối với xe mô tô hiệu Sirius m u đen, biển số 66F1-357.65 của Trần 

Quốc T4, sau khi  â  thươn  tích v  bắt  iữ anh T4 tại  p 2, xã B1, hu ện C, do 

sợ n ười khác l   trộm nên S đã  iao xe cho anh N u  n Chí L3  iữ. Tron  quá 

trình điều tra anh T4 khai tron  lúc  iằn  co với S tại  p 2, xã B1 b  rơi m t số 

tiền 7.500.000 đồn . Xét th   việc S l   xe của T4 đem  ửi cho anh L3 cũn  

như lúc b  S đánh T4 rơi m t tiền khôn  có d u hiệu tội phạm. Hiện tại, anh T4 

đã nhận đủ tiền bồi thườn  (tron  40.000.000 đồn  tiền bồi thườn  có 7.500.000 

đồn  b  m t) v  đã nhận lại xe trên khôn   êu cầu  ì thêm. 

  i   n  n h nh s  s  thẩm số: 26/2017/HSST ngày 03/8/2017 c   Tòa án 

nhân dân hu ện C đã qu ết đ nh: 

Tu ên bố: B  cáo N u  n Ho n  S phạm các tội “Cố ý  â  thươn  tích” 

v  “ Bắt,  iữ n ười trái pháp luật”. 

Các b  cáo N u  n Th nh Chí L1, Võ Toàn T cùn  phạm tội “Bắt,  iữ 

n ười trái pháp luật”. 

Áp dụn  điểm a khoản 1 Điều 104; khoản 1 Điều 123; điểm b v  p khoản 

1 Điều 46; Điều 50 Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt: B  cáo N u  n Ho n  S 01 (một) n m tù về tội “Cố ý  â  

thươn  tích”; 01 (một) n m 06 (sáu) thán  tù về tội “Bắt,  iữ n ười trái pháp 

luật”. Tổn  hợp hình phạt chun  cho hai tội, buộc b  cáo phải ch p h nh l  02 

(hai) n m 06 (sáu) thán  tù. Thời hạn tù tính từ n    06/02/2017. 

Áp dụn  khoản 1 Điều 123; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: B  cáo N u  n Th nh Chí L1 09 (chín) thán  tù. Thời hạn tù 

tính từ n    b  cáo đi ch p h nh án. 

Xử phạt: B  cáo    To n T 01 (một) n m tù. Thời hạn tù tính từ n    

02/5/2017. 

Ngoài ra, án s  thẩm còn tu  n v  tr ch nhiệm   n s   xử    v t ch ng  án 

phí và qu  n  h ng c o th o  u t đ nh. 

Ngày 03 thán  8 n m 2017, các b  cáo N u  n Ho n  S,    To n T cùn  

có đơn khán  cáo với nội dun  xin  iảm nhẹ hình phạt. 

Ý kiến của đại diện  iện kiểm sát tỉnh Đồn  Tháp, đề n h : C n cứ điểm 

a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụn  hình sự. Không ch p nhận khán  cáo xin 

 iảm nhẹ hình phạt của các b  cáo N u  n Ho n  S,    To n T,  iữ n u ên 

qu ết đ nh bản án sơ thẩm về hình phạt. 

C n cứ v o các chứn  cứ, t i liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm; c n cứ v o kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầ  đủ, 

to n diện t i liệu, chứn  cứ, ý kiến của đại diện  iện kiểm sát, lời khai b  cáo v  

nhữn  n ười tham  ia tố tụn  khác.  

        : 

B  cáo N u  n Ho n  S nhận biết được Trần Quốc T4 (n ười b  hại) thiếu 

tiền b  cáo, nếu khôn  trả nợ thì b  cáo có qu ền  êu cầu Tòa án  iải qu ết. 

Nhưn  sau khi uốn  rượu cùn  N u  n Th nh Chí L1, Võ Toàn T thì b  cáo lại 

l  n ười đề xu t rủ mọi n ười tìm T4 đòi số tiền 2.000.000đ. Đối với các b  cáo 

T, L1 khôn  can n  n m  n he theo lời của b  cáo S. Khi các b  cáo điều khiển 

xe mô tô đi tìm thì  ặp T4 trên đườn  Quốc lộ 30 và đuổi theo. B  cáo S lại dùng 

nón bảo hiểm đánh 2 đến 3 cái v o n ười T4. B  cáo L1, T khôn  can n  n cũn  

tham gia dùn  ta  v  chân đánh nhiều cái v o lưn  T4 Sau đó b  cáo S kêu b  

cáo L1, T bắt T4 chở về nh  b  cáo S v  chở đến nh  trọ  iữ thì cũn  l m theo. 

B  cáo S dùn  01 vỏ chai bia S i Gòn đỏ đánh v o đầu T4 02 cái, l   01 con dao 

 ếm cán    chém thì T4 đưa ta  trái lên đỡ nên trún  v o cổ ta  v  các n ón ta  

 â  thươn  tích 3%. Các b  cáo tham gia bắt  iữ T4 đến khoản  10  iờ n    

06/02/2017 mới thả cho T4về nh .  
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H nh vi phạm tội của các b  cáo l  vi phạm pháp luật, vì các b  cáo nhận 

biết khôn  được phép bắt  iữ v  tham  ia bắt  iữ n ười khác khi họ khôn  phải l  

đối tượn  phạm tội quả tan . N o i ra khi bắt  iữ n ười trái pháp luật, b  cáo S 

còn đánh đập họ l  vi phạm pháp luật. Nếu T4 thiếu nợ thì b  cáo cũn  khôn  có 

qu ền dùng tay, chân, hung khí đánh đập v   iữ suốt đêm như vậ . Trong khi các 

b  cáo bắt  iữ Thuận thì các bạn của T4 đến van xin các b  cáo cũn  khôn  thả T4 

ra, mà các b  cáo tiếp tục chở T4 đi thuê nh  trọ v  bắt ở tron  đó khôn  cho về 

nhà. Hành vi phạm tội của b  cáo S đã  â  thươn  tích cho n ười b  hại bằn  

hung khí, b  cáo S, T còn vi phạm pháp luật là bắt  iữ n ười trái pháp luật và gây 

m t trật tự tr  an ở đ a phươn . B  cáo S đã có 2 tiền sự lại phạm liên tiếp 2 tội, 

còn b  cáo T có tiền sự b  đưa v o cơ sở  iáo dục 18 thán  vẫn khôn  từ bỏ con 

đườn  phạm tội. Do đó xét th   cần có thời  ian cải tạo  iáo dục các b  cáo để các 

b  cáo trở th nh côn  dân tốt v  có tác dụn  phòn  n ừa chun  tron  xã hội.  

Xét th   án sơ thẩm xử b  cáo S về tội “Cố ý  â  thươn  tích” v  xử b  

cáo S, Tcùng về tội “Bắt,  iữ n ười trái pháp luật” l  đún  n ười, đún  tội, mức 

hình phạt m  án sơ thẩm xử các b  cáo l  đã xem xét hết các tình tiết t n  nặn , 

 iảm nhẹ cho các b  cáo. Sau khi án sơ thẩm xử các b  cáo khán  cáo xin  iảm 

nhẹ hình phạt l  khôn  có c n cứ để xem xét và tại phiên tòa các b  cáo cũn  

khôn  xu t trình được tình tiết mới. Do đó khôn  có c n cứ để ch p nhận khán  

cáo của các b  cáo,  iữ n u ên qu ết đ nh bản án sơ thẩm về hình phạt là phù 

hợp với đề n h  của đại diện  iện kiểm sát.  

Các phần khác của qu ết đ nh bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực kể từ n    hết thời hạn khán  cáo, khán  n h .  

Do khán  cáo của các b  cáo không được ch p nhận nên các b  cáo phải 

ch u án phí hình sự phúc thẩm. Nhưn  b  cáo    To n T thuộc hộ cận nghèo 

nên được mi n nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì c c  ẽ tr n, 

C n cứ v o điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụn  hình sự.  

Q  Ế   Ị  : 

Không ch p nhận khán  cáo xin  iảm nhẹ hình phạt của các b  cáo N u  n 

Ho n  S,    To n T. Giữ n u ên qu ết đ nh bản án sơ thẩm về hình phạt. 

Tu ên bố: B  cáo N u  n Ho n  S phạm các tội “Cố ý  â  thươn  tích” 

v  “Bắt,  iữ n ười trái pháp luật”. B  cáo Võ Toàn T phạm tội “Bắt,  iữ n ười 

trái pháp luật”. 

Áp dụn : Điểm a khoản 1 Điều 104, khoản 1 Điều 123, điểm b, p khoản 1 

Điều 46, Điều 50 Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt: B  cáo N u  n Ho n  S 01 (một) n m tù về tội “Cố ý  â  

thươn  tích” v  01 (Một) n m 06 (Sáu) thán  tù về tội “Bắt,  iữ n ười trái pháp 

luật”. Tổn  hợp hình phạt chun  của hai tội, buộc b  cáo phải ch p h nh l  02 

(Hai) n m 06 (Sáu) thán  tù. Thời hạn tù tính từ n    06/02/2017. 

Áp dụn : Khoản 1 Điều 123; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: B  cáo    To n T 01 (Một) n m tù. Thời hạn tù tính từ n    

02/5/2017. 

Các phần khác của qu ết đ nh bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực kể từ n    hết thời hạn khán  cáo, khán  n h .  

 ề án phí: B  cáo N u  n Ho n  S phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự 

phúc thẩm, b  cáo    To n T được mi n nộp tiến án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ n    tu ên án.  

 

          
-  KSND Tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủ ; 

- Sở Tư pháp Tỉnh; 

- TAND H. C; 

- Chi cục TH DS H. C; 

- Trại Tạm  iam Côn  an Tỉnh; 

(04 bản,  iao m i b  cáo 01 bản) 

-  hòn  hồ sơ n hiệp vụ Côn  an Tỉnh;                                            

- Phòng KTNV-THA T  Tỉnh; 

- B  cáo; 

- Lưu  T, hồ sơ vụ án (T. Em). 

                               

t            ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 
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         –      ỌA PHIÊN TÒA 
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Tô      ô g –  guyễ    ị  ai 

  ẩm   á  –   ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

 

 guyễ    à     ơ 

 


